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1. Giới thiệu

Sau 11 năm đàm phán ngày 11/1//2007, Việt Nam
đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức
Thương mại Thế giới (WTO). Sự kiện này là dấu
mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế
quốc tế của Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã ký
nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) với nhiều
nước trong khu vực và trên thế giới. Chỉ riêng trong
năm 2015, Việt Nam đã ký thêm FTA với Hàn Quốc
và Liên minh kinh tế Á- Âu, kết thúc đàm phán với
EU và ngày 5/10/2015 vừa qua, Việt Nam hoàn tất
đàm phán Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái
Bình Dương (TPP). 

Hiệp định TPP là một Hiệp định thương mại thế
hệ mới, chất lượng cao và toàn diện, có thể nói, nó
định hình cho các hiệp định thương mại của thế kỷ
XXI. Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) cũng chính
thức ra đời vào cuối năm nay. Như vậy, Việt Nam
thực sự đã hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực và
thế giới. Bài viết này sẽ tập trung phân tích những
cơ hội, chỉ ra những thách mà các doanh nghiệp nhỏ
và vừa đang gặp phải trong quá trình hội nhập để từ
đó đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường hỗ trợ các
doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay.

2. Những cơ hội đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Việt Nam 
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Hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực và thế
giới, các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam có
những cơ hội sau đây:

2.1. Tiếp cận và mở rộng thị trường

Hàng hóa và dịch vụ Việt Nam có thể xâm nhập
thị trường các nước tham gia FTA với Việt Nam, với
mức thuế suất đã được cắt giảm theo cam kết, điều
đó tạo điều kiện cho chúng ta mở rộng thị trường
xuất khẩu hàng hóa và mở rộng kinh doanh dịch vụ
ra ngoài biên giới quốc gia. Hiệp định TPP sẽ đem
lại cho Việt Nam nhiều lợi ích, thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế và xuất khẩu. Theo tính toán của các chuyên
gia kinh tế, TPP sẽ giúp GDP của Viêt Nam tăng
thêm 23,5 tỷ USD vào năm 2020 và 33,5 tỷ USD
vào năm 2025; xuất khẩu sẽ tăng thêm 68 tỷ USD
vào năm 2025. Điều đáng chú ý là các thị trường lớn
như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada theo cam kết TPP
sẽ giảm thuế nhập khẩu về 0%, điều này, theo Bộ
trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng,“sẽ giúp tạo
ra “cú huých” lớn đối với hoạt động xuất nhập khẩu
của nước ta. Các ngành xuất khẩu quan trọng như
dệt may, giày dép, thủy sản nhiều khả năng sẽ có
bước tiến phát triển vượt bậc về kim ngạch xuất
khẩu sang thị trường này” (Vũ Huy Hoàng, 2015).

2.2. Tạo điều kiện tiếp cận và thu hút các nguồn
vốn, kỹ thuật, công nghệ hiện đại cũng như tri
thức quản lý tiên tiến, nhờ đó thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế

Gia nhập TPP sẽ giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn
vào thị trường tài chính thế giới, các luồng vốn đầu
tư quốc tế vào Việt Nam cũng sẽ tăng, tạo thuận lợi
cho việc tiếp cận với các nguồn vốn quốc tế với chi
phí thấp hơn. Tham gia TPP chắc chắn sẽ thúc đẩy
đầu tư của các nước vào Việt Nam. Dòng vốn từ
nhiều nước thành viên TPP có trình độ phát triển cao
có thể mang lại lợi ích lan tỏa đáng kể về công nghệ
và kỹ năng quản lý, nhờ đó góp phần thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế.

2.3. Hội nhập kinh tế sâu rộng, thực hiện tự do
hóa thương mại góp phần nâng cao năng lực cạnh
tranh

Hội nhập kinh tế sâu rộng một mặt, nó tạo ra sức
ép buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải áp dụng
kỹ thuật mới, công nghệ mới, phương pháp quản lý
tiên tiến để nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản
phẩm, cải tiến mẫu mã hàng hóa; mặt khác, nhờ bãi
bỏ hàng rào thuế quan giá cả các yếu tố đầu vào của
sản xuất sẽ giảm xuống, do đó làm giảm chi phí đầu
vào của sản xuất. Nhờ vậy, nâng cao sức cạnh tranh
của hàng hóa nước ta.

2.4. Tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và
chuỗi giá trị toàn cầu

Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng tạo điều kiện
cho các doanh nghiệp Việt Nam nhanh chóng tham
gia vào hệ thống phân công lao động quốc tế, tham
gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và chuỗi giá trị toàn
cầu, từ đó hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, hiệu quả
cho phép Việt Nam khai thác tiềm năng thế mạnh
của mình.

2.5. Hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực và
thế giới sẽ thúc đẩy cải cách kinh tế trong nước và
buộc chính phủ phải hoạt động hiệu quả hơn

Cải cách kinh tế theo hướng thị trường là điều
kiện tiên quyết của hội nhập kinh tế quốc tế, tuy
nhiên, chính sự hội nhập kinh tế quốc tế lại thúc đẩy
tiến trình cải cách kinh tế trong nước theo hướng thị
trường, tiếp tục hoàn thiện thể chế, trong đó có thể
chế kinh tế thị trường – một trong ba đột phá chiến
lược mà Đảng ta đã xác định, cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh theo hướng  thông thoáng, minh
bạch, từ đó thúc đẩy đầu tư trong nước và đầu tư
nước ngoài. Đồng thời sự điều hành kinh tế của
chính phủ được thay đổi cho phù hợp với bối cảnh
hội nhập kinh tế, cơ chế chính sách phải công khai,
minh bạch, công bằng. Thứ trưởng Bộ Công
Thương Trần Quốc Khánh cho rằng: “Các tiêu
chuẩn cao về quản trị minh bạch và hành xử khách
quan của bộ máy Nhà nước sẽ đặt ra những thách
thức lớn cho bộ máy quản lý. Tuy nhiên, đây cũng
là những tiêu chuẩn mà chúng ta đang hướng tới để
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”
(Trần Quốc Khánh, 2015).

3. Những khó khăn, thách thức với các doanh
nghiệp nhỏ và vừa

Trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập sâu
rộng với kinh tế khu vực và thế giới, các doanh
nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn,
thách thức:

3.1. Sức ép cạnh tranh tăng lên, cạnh tranh gay
gắt hơn

Thực tế hiện nay đa số các doanh nghiệp nhỏ và
vừa Việt Nam đều có sức cạnh tranh yếu và trung
bình, có rất ít sản phẩm thương hiệu Việt chiếm lĩnh
được thị trường trong nước và thị trường nước
ngoài, đa phần các sản phẩm xuất khẩu vẫn là gia
công, sơ chế, sử dụng nhiều lao động giá rẻ, tài
nguyên thiên nhiên và phụ thuộc vào cơ chế ưu đãi
của nhà nước. Với thực trạng như vậy, các doanh
nghiệp nhỏ và vừa sẽ phải đối mặt với thách thức
lớn, sức ép cạnh tranh tăng lên khi nước ta hội nhập
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kinh tế sâu rộng.

3.1.1. Thị trường trong nước

Việc thực hiện các cam kết FTA song phương và
đa phương mà chúng ta đã ký hay sắp ký tới đây,
đặc biệt là Hiệp định TPP mà Việt Nam là một thành
viên và cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đòi hỏi
Việt Nam phải mở cửa thị trường cho hàng hóa và
dịch vụ của các nước tham gia FTA với Việt Nam
với thuế suất phần lớn bằng 0%. Hàng hóa của các
nước sẽ tràn vào Việt Nam, lấn át hàng hóa nội địa,
gia tăng sức ép cạnh tranh đối với hàng hóa trong
nước. Theo thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc
Khánh: “Một số chủng loại nông sản mà Hoa Kỳ và
một số nước khác trong TPP có thế mạnh, sức ép
cạnh tranh là khá lớn khi thuế suất được đưa về 0%,
trong đó nổi bật là thịt lợn, thịt gà. Đây là những mặt
hàng ta đã sản xuất được, nhưng sức ép cạnh tranh
còn yếu. Một số nông sản khác cũng sẽ gặp khó
khăn nhưng ở mức độ nhẹ hơn”. Như vậy, ngành
chăn nuôi là ngành sẽ gặp khó khăn hơn cả. Vì thế,
cần khẩn trương cơ cấu lại ngành chăn nuôi của
nước ta (Trần Quốc Khánh, 2015).

Việc mở cửa thị trường theo cam kết các FTA mà
Việt Nam đã ký, các công ty nước ngoài sẽ thành lập
các chi nhánh ở nước ta, và hiện nay các doanh
nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
đang thực hiện mua lại, sát nhập, mua cổ phiếu để
nắm quyền lãnh đạo, chi phối các doanh nghiệp và
thương hiệu Việt. Làn sóng mua bán, sát nhập
(M&A) đối với các doanh nghiệp Việt Nam của các
tập đoàn nước ngoài, một mặt là cơ hội để các doanh
nghiệp tái cấu trúc, mặt khác, nó tiềm ẩn những
nguy cơ và thậm chí đe dọa đến sự phát triển bền
vững của các doanh nghiệp Việt Nam trong nhiều
ngành như thương mại, tài chính, kinh doanh bất
động sản… Nhiều doanh nghiệp Việt Nam trở thành
“con mồi” ngon cho các tập đoàn nước ngoài thâm
nhập vào thị trường Việt Nam. Vì vậy, nếu như năng
lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam
không được tập trung cải thiện một cách tích cực,
thì việc thua ngay trên sân nhà là hiện hữu.

3.1.2. Thị trường xuất khẩu

Các đối tác của Việt Nam cũng sẽ mở cửa thị
trường cho hàng hóa của nước ta theo cam kết, thế
nhưng sức cạnh tranh của hàng hóa nước ta thấp nên
khả năng xâm nhập thị trường của các nước bị hạn
chế. Mặt khác, các nước, nhất là các nước phát triển
sẽ lập ra những hàng rào thương mại để ngăn chặn
hàng hóa và dịch vụ nước ta xâm nhập thị trường
nước họ. Đó là các biện pháp tạo ra hàng rào kỹ thuật

như quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, về
nhãn mác, kiểm dịch động thực vật; các biện pháp
bảo vệ thương mại tạm thời như tự vệ, trợ cấp, chống
bán phá giá; hoặc rào cản về quy tắc xuất xứ của
TPP. Ngoài những rào cản trên, trong thời gian tới,
các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam còn phải đối
mặt với các yêu cầu trách nhiệm xã hội, nhãn mác
sinh thái, bảo vệ môi trường ngày càng cao.

3.2. Năng lực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Việt Nam yếu là một khó khăn trong hội nhập kinh tế

Điều đó thể hiện ở các mặt sau đây:

(1) Trong số các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì
tuyệt đại bộ phận là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ,
nhưng hiện nay xuất hiện xu hướng quy mô của các
doanh nghiệp nhỏ lại, hay như người ta nói xu
hướng “li ti hóa doanh nghiệp”, doanh nghiệp nhỏ
khó lớn lên thành doanh nghiệp vừa. Do đó, xu
hướng thiếu quy mô doanh nghiệp vừa gia tăng,
điều này có tính chất phổ biến ở tất cả các ngành
quan trọng. Một trong những nguyên nhân của hiện
tượng này, theo một số chuyên gia kinh tế, là chi phí
“bôi trơn” lớn, nên phần lợi nhuận còn lại của doanh
nghiệp không đủ để tái đầu tư mở rộng sản xuất.
Quy mô doanh nghiệp nhỏ bé, năng lực của doanh
nghiệp yếu nên doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp rất
nhiều khó khăn trong hội nhập kinh tế. 

(2) Hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang
gặp khó khăn về vốn và khả năng tiếp cận thị trường
vốn. Mặc dù đã có nhiều chính sách và chương trình
hỗ trợ vốn, nhưng chủ yếu là vốn ngắn hạn, trong
khi đó để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh đòi
hỏi nguồn vốn dài hạn. Các doanh nghiệp nhỏ và
vừa thường phải tiếp cận các nguồn vốn phi chính
thức với lãi suất cao hơn, nên không có lợi về chi
phí sản xuất. 

(3) Chất lượng nguồn nhân lực còn chưa đáp ứng
yêu cầu phát triển từ nhân lực cao cấp, giám đốc
điều hành đến công nhân có trình độ kỹ thuật. Nói
chung, trình độ lực lượng lao động thấp. 

(4) Trình độ công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và
vừa Việt Nam lạc hậu, nên việc nâng cao chất lượng
và giảm giá thành sản phẩm để nâng cao sức cạnh
tranh bị hạn chế (các vấn đề (3), (4) sẽ được tiếp tục
phân tích thêm ở phần sau).

Sự tác động tổng hợp của các yếu tố trên đưa đến
hệ quả tất yếu là năng lực của các doanh nghiệp nhỏ
và vừa yếu. Vì thế khả năng tham gia vào mạng lưới
sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu bị hạn chế, thấp
hơn nhiều ở Đông Nam Á. Theo nghiên cứu của
Viện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADBI), chỉ có
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36% doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng
lưới sản xuất so với con số 60% của Malaysia, Thái
Lan; 21% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào
chuỗi giá trị toàn cầu so với 30% của Thái Lan, 46%
của Malaysia. (Vũ Tiến Lộc, 2015).

3.3. Việc giảm chi phí sản xuất để giảm giá
thành sản phẩm, nhờ đó nâng cao sức cạnh tranh
của hàng hóa hiện đang gặp khó khăn

Chi phí sản xuất ở mức độ lớn phụ thuộc vào
công nghệ sản xuất, nhưng việc đổi mới công nghệ
sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng
đang hết sức khó khăn, nếu không muốn nói là bế
tắc. Nhiều cuộc khảo sát thực tế cho thấy trình độ
công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nước ta đa
phần ở mức độ trung bình và lạc hậu. Khoảng 80-
90% công nghệ nước ta đang sử dụng là công nghệ
ngoại nhập, trong đó 76% máy móc dây chuyền
công nghệ nhập khẩu thuộc thế hệ những năm 1980-
1990, công nghệ tiên tiến chiếm một tỷ lệ nhỏ bé
(Tô Hoài Nam, 2014).

Tốc độ đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp
khá chậm, áp lực cạnh tranh chưa tác động mạnh
đến đầu tư đổi mới công nghệ; hầu hết các doanh
nghiệp đổi mới công nghệ một cách thụ động,
không có kế hoạch dài hạn. Hậu quả tất yếu là doanh
nghiệp không thể cải thiện được công nghệ sản xuất
nên không nâng cao được chất lượng hàng hóa, do
đó không thể cạnh tranh có hiệu quả với hàng hóa
nhập khẩu.

Hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu hụt
cán bộ quản lý có trình độ trung, cao cấp, cán bộ kỹ
thuật. Chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý, điều hành
hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu
dựa vào kinh nghiệm, quản lý theo kiểu gia đình nên
thiếu tầm nhìn chiến lược. Vì thế, khi doanh nghiệp
nhỏ và vừa mở rộng sản xuất thì gặp rất nhiều khó
khăn trong việc xác định chiến lược kinh doanh,
quản trị nhân sự, quản lý tài chính, Marketing, nên
hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp. Sự thiếu hụt
nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao ảnh
hưởng lớn đế sự phát triển bền vững của các doanh
nghiệp nhỏ và vừa.

4. Các giải pháp tăng cường hỗ trợ các doanh
nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò quan trọng
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước:
tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần
xóa đói giảm nghèo; đóng góp lớn vào tăng trưởng
GDP, vào nguồn thu ngân sách nhà nước và huy
động các nguồn vốn xã hội vào đầu tư phát triển;

góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
hướng hiện đại. Vì thế, trong bối cảnh hiện nay, nhà
nước cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tháo gỡ
khó khăn, vượt qua thách thức để phát triển bền
vững. Những vấn đề Nhà nước cần tăng cường hỗ
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là mặt bằng sản xuất;
tiếp cận các nguồn vốn; đổi mới công nghệ; đào tạo
nhân lực; tiếp cận thị trường và quan trọng hơn hết
là tạo môi trường pháp lý, môi trường kinh doanh
thuận lợi.

4.1. Tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp luật,
tạo môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp
hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong thời gian qua, Nhà nước đã có sự nỗ lực
trong việc sửa đổi, bổ sung các luật, xây dựng và
ban hành một số luật mới, các chính sách và chương
trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật doanh
nghiệp (sửa đổi) tiếp tục mở rộng quyền kinh doanh,
Luật Đầu tư (sửa đổi) đã thể hiện môi trường đầu tư
bình đẳng, thông thoáng, hấp dẫn hơn. Cải cách thủ
tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính liên
quan đến việc đăng ký, thành lập doanh nghiệp, gia
nhập thị trường, tiếp cận các nguồn lực ngày càng
được cải thiện, giảm bớt một cách rõ rệt các phiền
hà và chi phí không đáng có về thời gian, tiền bạc
cho doanh nghiệp. Tuy vậy, các văn bản pháp luật
của Việt Nam được ban hành thường có tuổi thọ
ngắn (khoảng 3-5 năm), thường xuyên phải sửa đổi,
bổ sung nên thiếu tính ổn định, nhất quán; cơ chế
chính sách cũng thiếu tính ổn định, đặc biệt là
những chính sách đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tham gia cộng đồng ASEAN (AEC) và Hiệp
định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đặt ra
vấn đề là cần rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn
bản luật pháp của nước ta. Việc sửa đổi, bổ sung,
xây dựng và ban hành luật pháp cần bảo đảm các
yêu cầu: (1) yêu cầu cơ bản đối với hệ thống luật
của bất cứ quốc gia nào là luật phải phù hợp với luật
cơ bản (Hiến pháp), luật không được mâu thuẫn với
luật, và với các văn bản dưới luật, luật quốc gia
không mâu thuẫn với thông lệ quốc tế. (2) Phù hợp
với thực tế kinh tế đang biến đổi, và (3) Phù hợp với
những cam kết của Việt Nam và quy định của các
định chế quốc tế mà Việt Nam tham gia, đặc biệt là
các quy định của Hiệp định TPP khi hiệp định này
có hiệu lực. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn
bản pháp luật sao cho phù hợp với cam kết của Việt
Nam với AEC và TPP là một công việc khó khăn,
phức tạp, nhưng nhất định phải thực hiện.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các
văn bản luật pháp quan trọng liên quan tới môi
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trường pháp lý cho hoạt động của doanh nghiệp như
Luật  Thương mại, Luật sở hữu trí tuệ; Luật Doanh
nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Hải
quan (sửa đổi), Luật Đầu tư công,… nhằm bảo đảm
quyền tự do kinh doanh, đầu tư và tạo điều kiện cho
các doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận bình
đẳng các nguồn lực về đất đai, vốn, công nghệ, thị
trường để phát triển sản xuất kinh doanh.

Cho đến nay, Nghị Định 56/2009/NĐ-CP về trợ
giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, ban hành
ngày 30/6/2009 là văn bản pháp lý cao nhất áp dụng
riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sau 5 năm triển
khai thực hiện, các chương trình, chính sách trợ giúp
của Nhà nước đã đạt được một số kết quả nhất định:
hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khắc phục hạn
chế, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Khoảng một nửa các nhóm chính sách trợ giúp về tài
chính, phát triển nguồn nhân lực, thông tin và tư vấn,
xúc tiến phát triển thị trường đạt được những kết quả
nhất định. Bên cạnh đó, Nghị định 56 cũng đã bộc lộ
những hạn chế, vướng mắc: các doanh nghiệp nhỏ và
siêu nhỏ vẫn khó tiếp cận các nguồn vốn vay, các
chính sách ưu đãi thì các doanh nghiệp nhỏ với
không tới, khó tiếp cận. Phần lớn các chính sách và
chương trình trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa
không có các đánh giá sự hỗ trợ; các chương trình
nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới và nâng cao
năng lực công nghệ cũng chưa có tiêu chí đánh giá
tác động của chính sách/chương trình đó đến sản
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Một số chính
sách được làm theo kiểu khuyến khích chung chung,
chứ chưa đi sâu đi sát, có quy định rõ ràng.

Từ thực tế đó, Việt Nam cần sớm xây dựng và
ban hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
nhằm tạo hành lang pháp lý cao nhất cho các doanh
nghiệp nhỏ và vừa hoạt động và phát triển. Luật Hỗ
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần xác định rõ mục
tiêu, quan điểm, nguyên tắc hỗ trợ, các biện pháp hỗ
trợ cơ bản đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, trách
nhiệm của Chính phủ, chính quyền địa phương
trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một số
nội dung cần được nhấn mạnh trong Luật Hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa: hỗ trợ đổi mới sáng tạo,
hỗ trợ doanh nghiệp tạo lập giá trị gia tăng cao, hỗ
trợ trong chuỗi giá trị. Luật cũng cần cố gắng đưa ra
các hình thức hỗ trợ thiết thực, cụ thể hơn như hỗ trợ
liên quan đến lãi suất cho vay, ưu đãi hơn về thuế
thu nhập doanh nghiệp so với doanh nghiệp lớn, hỗ
trợ liên quan tới mặt bằng sản xuất, khởi nghiệp…

4.2. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa về vốn
thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi hơn việc

tiếp cận các dịch vụ tài chính, tín dụng

Trong thời kỳ suy giảm kinh tế vừa qua, Chính
phủ đã có những giải pháp kịp thời hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa giải quyết khó khăn về vốn ngắn
hạn. Các giải pháp tài khóa được đưa ra bao gồm gia
hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, giảm tiền thuê
đất, giảm và giãn thuế thu nhập doanh nghiệp.
Lượng tiền thuế được gia hạn nộp thực chất là
doanh nghiệp “tạm vay” ngân sách và phải hoàn trả
vào năm sau. Chính sách tiền tệ được điều chỉnh
theo hướng giảm mặt bằng lãi suất nhằm tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp vay vốn tại các ngân
hàng thương mại, Chính phủ đã thành lập quỹ Bảo
lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay
vốn tại ngân hàng thương mại. Tuy vậy, thực tế cho
thấy các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận
nguồn vốn như bảo lãnh tín dụng không được như
mong muốn, bởi lẽ điều kiện để được bảo lãnh hiện
nay doanh nghiệp rất khó đáp ứng.

Trong thời gian tới, Chính phủ cần tạo điều kiện
thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp
cận các nguồn vốn: tiếp tục giảm lãi suất cho vay,
điều kiện cho vay đỡ khắt khe hơn, các ngân hàng
thương mại cần đơn giản hóa các thủ tục cho vay,
nhất là đối với các chương trình ưu đãi. Khuyến
khích các ngân hàng thương mại áp dụng các hình
thức đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp để tăng cường
cho vay tín chấp. Mở rộng và nâng cao năng lực tài
chính của Quỹ bảo lãnh tín dụng đã được thành lập.
Việc đưa Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
vào hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì hiện
nay doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn vay
ngân hàng thương mại rất khó khăn. Vì thế, Quỹ cần
có thủ tục thông thoáng hơn và điều kiện đỡ ngặt
nghèo hơn so với vay vốn ngân hàng thương mại.

Phát triển thị trường vốn tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp huy động nguồn vốn xã hội thông qua
phát hành trái phiếu, cổ phiếu để đáp ứng yêu cầu
đầu tư, giảm dần sự phụ thuộc quá nhiều của doanh
nghiệp vào vốn ngân hàng như hiện nay. 

4.3. Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về
đất đai, mặt bằng sản xuất 

Luật đất đai và các văn bản luật pháp về đất đai đã
được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện nhiều. Tuy
nhiên, do không có chính sách hỗ trợ mặt bằng sản
xuất dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa,
nên các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay vẫn gặp
rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm mặt bằng sản
xuất. Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt
động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đều phải sử
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dụng diện tích nhà ở hoặc đi thuê các diện tích nhà ở
nhỏ bé của dân cư để kinh doanh. Các doanh nghiệp
nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất thì khó trong việc
tìm kiếm mặt bằng sản xuất và với chi phí cao.

Để giải quyết khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và
vừa về mặt bằng sản xuất, trong thời gian tới cần
xây dựng chính sách hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp
nhỏ và vừa về mặt bằng sản xuất. Đồng thời cần
phải đơn giản hóa các thủ tục hành chính về thuê đất
và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tạo điều kiện
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ dàng hơn trong
việc thuê đất lâu dài làm mặt bằng sản xuất kinh
doanh. Khuyến khích xây dựng các khu/cụm công
nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đây cũng
là giải pháp thiết thực giải quyết khó khăn về mặt
bằng sản xuất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

4.4. Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
nhanh chóng đổi mới công nghệ.

Điều có tính chất quyết định việc đổi mới công
nghệ của doanh nghiệp là bản thân doanh nghiệp
phải nỗ lực đầu tư nghiên cứu, đổi mới nhanh chóng
công nghệ hay nói như Bộ trưởng Bộ khoa học và
Công nghệ Nguyễn Quân: “Doanh nghiệp phải thắt
lưng buộc bụng để đầu tư cho khoa học công nghệ,
nhất là nghiên cứu ứng dụng trong doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp này cũng nên tận dụng tối đa sự
hỗ trợ của Nhà nước bên cạnh nguồn lực của chính
mình” (Nguyễn Quân, 2015).

Nhà nước cần hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và
vừa đổi mới công nghệ. Trước hết cần thực thi
nghiêm chỉnh Luật sở hữu trí tuệ và các cam kết của
Việt Nam với TPP về sở hữu trí tuệ để khuyến khích
nghiên cứu và sáng tạo công nghệ và đổi mới sản
phẩm. Bộ trưởng KH & CN Nguyễn Quân cho rằng:
“Trong những năm qua, chúng ta đã làm tốt công tác
xác lập quyền sở hữu trí tuệ, nhưng cho đến nay,
việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam vẫn
còn yếu. Do vậy, khâu thực thi quyền sở hữu trí tuệ
vẫn là lo ngại lớn”. Khi TPP có hiệu lực, các vi
phạm sở hữu trí tuệ hiện nay chúng ta chủ yếu xử lý
bằng xử phạt hành chính, nhưng theo TPP, các vi
phạm này phải xử lý hình sự (Nguyễn Quân, 2015).

Thúc đẩy triển khai Chương trình hỗ trợ doanh
nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm của
Chính phủ, đặc biệt là cần quan tâm đến việc phát
triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngay từ đầu khi khởi
sự. Khuyến khích nhập khẩu công nghệ tiên tiến,
công nghệ cao, phát triển doanh nghiệp khoa học –
công nghệ, đẩy mạnh việc thương mại hóa kết quả
nghiên cứu công nghệ, khuyến khích việc chuyển

giao kết quả nghiên cứu công nghệ cho doanh
nghiệp nhỏ và vừa. Tạo sự liên kết bốn bên là cơ
quan quản lý nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ
chức nghiên cứu nhằm giúp doanh nghiệp tham gia,
hưởng lợi từ kết quả nghiên cứu. Hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa kinh phí đổi mới công nghệ, cho
vay ưu đãi các dự án ứng dụng công nghệ cao.

4.5. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
về đào tạo nguồn nhân lực

Trong thời gian qua, các chính sách hỗ trợ đào tạo
nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và
khu vực kinh tế tư nhân đã được tích cực xây dựng.
Các hoạt động phát triển nguồn nhân lực được đẩy
mạnh, nên ở mức độ nhất định đã đáp ứng được yêu
cầu phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ cơ chế,
chính sách phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu
cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập. Chú trọng
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chương
trình và phương thức đào tạo tại các trường đại học,
cao đẳng, dạy nghề cần được đổi mới theo hướng
gắn với yêu cầu hoạt động sản xuất, cung cấp cho
người học kiến thức chuyên môn, kỹ năng hành
nghề và ý thức trách nhiệm. Đẩy mạnh đào tạo nghề
và gắn kết đào tạo với doanh nghiệp để nâng cao
khả năng thực hành của người học.

Hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất thiếu
nguồn nhân lực có trình độ trung, cao cấp, cán bộ
quản lý doanh nghiệp. Vì thế, việc đào tạo nguồn
nhân lực này cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần
tập trung vào các nội dung chính là xây dựng và
triển khai chương trình đào tạo doanh nhân, trang bị
cho doanh nhân những kiến thức cần thiết về kinh
doanh, pháp luật và trách nhiệm xã hội; xây dựng
chuẩn mực doanh nhân có tinh thần dân tộc, ý thức
tuân thủ pháp luật, có khát vọng vươn lên làm giàu
cho mình và cho đất nước, có trách nhiệm với người
lao động, với cộng đồng, xã hội.

4.6. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
về thị trường, xúc tiến thương mại.

Tiêu thụ sản phẩm là một khâu của quá trình tái
sản xuất, quyết định sự sống còn của sản xuất, của
các doanh nghiệp. Vì thế, Nhà nước cần có chiến
lược quốc gia về thị trường.

Đối với thị trường trong nước, Nhà nước cần xây
dựng quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển
mạng lưới phân phối trên thị trường nội địa, trong đó
đặc biệt chú ý thị trường nông thôn; hỗ trợ các doanh
nghiệp tổ chức nghiên cứu thị trường, nghiên cứu
nhu cầu thị trường, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến
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thương mại ở nhiều cấp độ quốc gia, địa phương,
ngành, doanh nghiệp với nhiều hình thức như hội
chợ, truyền thông; đẩy mạnh việc chống buôn lậu,
hàng giả và ủng hộ hàng Việt Nam. Tổ chức thực
hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia
nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở
rộng thị trường xuất khẩu, phát triển thị trường trong
nước, thương mại miền núi, hải đảo. Tổ chức hội trợ,
triển lãm để giúp các doanh nghiệp tìm kiếm và mở
rộng quan hệ hợp tác kinh doanh, giúp các doanh
nghiệp xây dựng và quảng bá thương hiệu hàng Việt
Nam. Chính phủ nên có chính sách hỗ trợ doanh
nghiệp phí đăng ký nhãn hiệu, chi phí kiểm định chất
lượng sản phẩm, chi phí chuyển giao bí quyết công
nghệ từ các Viện, trường đại học nghiên cứu cho các
doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối với thị trường xuất khẩu, Việt Nam đã tham
gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc
biệt là Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái
Bình Dương (TPP), trong đó có các thị trường lớn
như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada. Khi Hiệp định TPP
có hiệu lực thuế xuất, nhập khẩu sẽ về 0% sẽ tạo khả
năng Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu.
Nhưng việc biến khả năng đó thành hiện thực còn

tùy thuộc vào sức cạnh tranh của hàng hóa nước ta
cũng như hiệu quả của công tác xúc tiến thương mại
của Việt Nam. Các hiệp hội ngành hàng nên tổ chức
cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các cuộc
khảo sát thị trường nước ngoài, giúp doanh nghiệp
xây dựng và quảng bá thương hiệu hàng Việt Nam.
Vấn đề quan trọng hiện nay là phải tạo dựng được
một thương hiệu mạnh cho hàng hóa của mình. Điều
cần chú ý là các doanh nghiệp có tài sản sở hữu trí
tuệ thì cần khẩn trương đăng ký ngay để được bảo
hộ trong khối TPP như nhãn hiệu hàng hóa, tên
doanh nghiệp, kiểu dáng công nghiệp hoặc có chỉ
dẫn địa lý.

Như vậy, Việt Nam hội nhập sâu rộng với kinh tế
khu vực và thế giới sẽ tạo ra cho nền kinh tế nói
chung và cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng
nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít khó khăn, thách
thức. Vấn đề đặt ra là với sự hỗ trợ của Nhà nước,
các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nỗ lực hết sức
nhanh chóng đổi mới công nghệ, chuẩn bị tốt nguồn
nhân lực và thị trường sao cho đủ sức tận dụng cơ
hội, vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục phát
triển bền vững trong môi trường cạnh tranh gay
gắt.r
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